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	MẪU 14. HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUA MẠNG
样本14 网络商品买卖合同



GIỚI THIỆU VÀ LƯU Ý:
介绍与注意事项：
1. Hợp đồng mua bán hàng hóa qua mạng là hợp đồng thương mại điện tử, được xác lập và thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu, phản ánh thỏa thuận giữa các bên về việc mua bán hàng hóa và trên không gian mạng. Hợp đồng này có giá trị pháp lý tương đương với hợp đồng mua bán truyền thống, trong đó bên bán cam kết chuyển quyền sở hữu hàng hóa, còn bên mua cam kết thanh toán.  
网络商品买卖合同是电子商务合同，以数据消息形式订立并表达，反映各方关于商品买卖及网络空间的协议。本合同具有与传统买卖合同相同的法律效力，卖方承诺转移货物所有权，买方承诺支付款项。  
2. Một số quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa qua mạng có thể tham khảo: Điều 34 đến Điều 62 Luật Thương mại năm 2005, Điều 34 đến Điều 38 Luật Giao dịch điện tử năm 2023.
关于通过网络进行货物买卖合同的部分法律规定，可参见：2005年《商业法》第34条至第62条，2023年《电子交易法》第34条至第38条。
3. Ký hiệu [] trong Mẫu hợp đồng kèm theo cần được bổ sung thông tin cụ thể theo thỏa thuận giữa các bên trong từng giao dịch.
合同附录模板中的[]符号需根据各方在每笔交易中的协议，补充具体信息。
4. Mẫu Hợp đồng kèm theo chỉ có giá trị tham khảo, dùng trong giao dịch mua bán hàng hóa trong nước; không phải là ý kiến tư vấn pháp lý, quan điểm của cá nhân, tổ chức nào. Trong từng giao dịch cụ thể, các bên cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với thỏa thuận của các bên và quy định của pháp luật tại từng thời điểm.
随附合同范本仅供参考，适用于国内货物买卖交易。不构成法律建议，也不代表任何个人或组织的立场。在具体交易中，当事各方应根据双方协议及适用法律法规的规定，适当调整相关内容。

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
越南社会主义共和国
独立 - 自由 - 幸福
HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUA MẠNG
Số: []
网络商品买卖合同
编号: []
Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Qua Mạng này (sau đây gọi là “Hợp đồng”) được lập và ký ngày [] giữa các Bên:
本网络商品买卖合同（以下简称“合同”）由各方于[]日签订：
	BÊN A (BÊN MUA)
甲方（买方）
	:
	

	CÔNG TY []
公司名称 []

	Mã số thuế
税号
	:
	[]

	Địa chỉ trụ sở chính
总部地址
	:
	[]

	Đại diện bởi
代表人
	:
	[]

	Chức danh
职务
	:
	[] – Người đại diện theo pháp luật
[] – 法定代表人

	[Trường hợp người đại diện không phải là người đại diện theo pháp luật thì cần bổ sung thông tin người được ủy quyền, văn bản ủy quyền.]
[若代表人非法定代表人，须补充授权人信息及授权文件。]

	VÀ
和

	BÊN B (BÊN BÁN)
乙方（卖方）
	:
	

	CÔNG TY []
公司名称 []

	Mã số thuế
税号
	:
	[]

	Địa chỉ trụ sở chính
总部地址
	:
	[]

	Đại diện bởi
代表人
	:
	[]

	Chức danh
职务
	:
	[] – Người đại diện theo pháp luật
[] – 法定代表人

	[Trường hợp một bên là cá nhân thì thay thế thông tin công ty nêu trên bằng các thông tin sau:]
[如一方为个人，则以上公司信息应替换为以下信息：]

	ÔNG / BÀ
先生 / 女士
	:
	[]

	Ngày sinh
出生日期
	:
	[]

	CCCD / CMND
居民身份证 / 身份证号码
	:
	[]

	Ngày cấp
发证日期
	:
	[]

	Địa chỉ:
地址：
	:
	[]

	Điện thoại, email
电话，电子邮件
	:
	[]


Mỗi bên sau đây gọi riêng là “Bên”, gọi chung là “các Bên”.
各方以下各自称为“方”，合称“各方”。
XÉT RẰNG:
鉴于：
· [Giới thiệu tổng quan về bối cảnh giao dịch, năng lực và mục đích giao dịch của Bên A];
[介绍甲方交易背景、能力及交易目的概述];
· [Giới thiệu tổng quan về bối cảnh giao dịch, năng lực và mục đích giao dịch của Bên B];
[介绍乙方交易背景、能力及交易目的概述];
DO VẬY, các Bên đồng ý ký kết Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa này theo các điều khoản và điều kiện sau:
因此，各方同意按照下列条款及条件签订本货物买卖合同：
ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
术语解释
1.1 [bookmark: _Hlk212206266][bookmark: _Hlk212206299]“Hàng hóa” là các sản phẩm được đăng tải trên website của Bên B. 
“商品”指乙方网站发布的产品。 
1.2 “Giá hàng hóa” là đơn giá hàng được niêm yết trên website của Bên B tại thời điểm Bên A gửi Đơn đặt hàng.
“商品价格”指甲方发送订单时乙方网站上公布的单价。
1.3 “Tổng giá trị hàng hóa” là tổng số tiền mà Bên A phải trả cho Bên B theo chứng từ xác nhận của Bên B. 
“商品总价值”指甲方依据乙方确认文件应支付给乙方的总金额。 
1.4 [bookmark: _Hlk212206511][bookmark: _Hlk212206662]“Mã hàng hóa” được hiểu là mã số được mã hóa cho từng sản phẩm hàng hóa được đăng trên website của Bên B.
“商品编码”指乙方网站上每种商品对应的编码。
1.5 [bookmark: _Hlk212206693][bookmark: _Hlk212206536][bookmark: _Hlk212206746]“Đơn đặt hàng” được hiểu là mẫu Đơn đặt hàng do Bên B cung cấp. Đơn đặt hàng là một phần không thể tách rời của Hợp đồng.
“订单”是指由乙方提供的订单样式。订单是合同不可分割的组成部分。
1.6 “Trang điện tử” được hiểu là website [].
“网页”是指网站[]。
1.7 [bookmark: _Hlk212206822]“Hợp đồng” được hiểu là Hợp đồng mua bán hàng qua mạng Internet. 
“合同”是指通过互联网进行商品买卖的合同。 
1.8 [bookmark: _Hlk212206868]“Ngày hiệu lực của Hợp đồng” là ngày Bên B gửi cho Bên A xác nhận về việc đã nhận được đơn đặt hàng của Bên A. 
“合同生效日”指乙方向甲方发送确认已收到甲方订单的日期。 
1.9 “Ngày” được hiểu là ngày bao gồm cả ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
“日期”是指包括越南法律规定的周六、周日及法定节假日的日期。
1.10 “Ngày làm việc” được hiểu là ngày không bao gồm ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
“工作日”是指不含星期六、星期日及越南法律规定的法定假日的日子。
1.11 [bookmark: _Hlk212206893]“Đơn vị vận chuyển” được hiểu là tổ chức có chức năng vận chuyển hàng hóa hoặc cá nhân được Bên B yêu cầu vận chuyển hàng hóa.
“运输单位”是指具有运输货物功能的组织或由乙方指定的运输货物的个人。
1.12 [bookmark: _Hlk212206944][bookmark: _Hlk212206997] “Địa chỉ thư điện tử của Bên B” là []
 “乙方的电子邮件地址”为[]
1.13 [bookmark: _Hlk212207012] “Địa chỉ thư điện tử của Bên A” được Bên A cung cấp trong Đơn đặt hàng.
 “甲方的电子邮件地址”由甲方在订单中提供。
ĐIỀU 2.  HÀNG HÓA
 货物
2.1 [bookmark: _Hlk212207591]Bên B đồng ý bán và Bên A đồng ý mua các sản phẩm ở trạng thái “còn hàng” được đăng tải trên website của Bên B và theo các điều kiện quy định ở Hợp đồng này.
	乙方同意出售且甲方同意购买乙方网站上发布的处于“有货”状态的产品，并按照本合同约定的条件执行。
2.2 Chi tiết về hàng hóa, số lượng, đơn giá, giao hàng, phương thức thanh toán và các điều khoản khác (nếu có) được thể hiện trong Đơn đặt hàng.
	商品的详细信息、数量、单价、交货方式、付款方式及其他条款（如有）均载于订单中。
2.3 Bên A có thể mua hàng hóa để sử dụng hoặc bán hàng hóa đó cho người khác, nhưng Bên A phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc hoàn tất các thủ tục bán hàng hóa sao cho các thủ tục này là hợp pháp.
	甲方可购买商品用于使用或转售，但须对完成销售手续承担全部责任，确保手续合法。
ĐIỀU 3. QUY TRÌNH MUA BÁN HÀNG HÓA
商品买卖程序
3.1	Bên A tìm hiểu thông tin về đặc tính và các điều kiện khác của hàng hóa, nơi sản xuất hàng hóa, giá hàng hóa và điều kiện mua bán (Hợp đồng) được đăng tải trên website của Bên B.
	甲方了解商品的特性及其他相关条件，商品产地，商品价格及买卖条件 (合同)，这些内容均公布于乙方网站。
3.2	Trong trường hợp cần mua hàng hóa, Bên A phải điền đầy đủ và chính xác các nội dung trong Đơn đặt hàng (theo mẫu được đăng tải trên website của Bên B) và chấp nhận một cách vô điều kiện các nội dung trong Hợp đồng này.
	如需采购商品，甲方必须完整且准确填写订单（根据乙方网站发布的样本），并无条件接受本合同中的所有条款。
3.3	Sự đồng ý của Bên B được thể hiện bằng chứng từ xác nhận của Bên B được gửi cho Bên A theo địa chỉ thư điện tử của Bên A được ghi trong Đơn đặt hàng. Nội dung của chứng từ xác nhận bao gồm: Hàng hóa, tổng giá trị hàng hóa, thời hạn giao hàng.
	乙方通过向甲方在订单中填写的电子邮件地址发送确认文件，表示同意本合同。确认凭证内容包括：货物、货物总价值及交货期限。
3.4	Bên B chuyển hàng cho Bên A thông qua đơn vị vận chuyển hoặc bưu điện theo thời hạn quy định sau khi nhận đầy đủ số tiền thể hiện trên chứng từ xác nhận của Bên B.
	乙方在收到确认凭证所示全部款项后，按规定期限通过运输单位或邮政将货物交付给甲方。



ĐIỀU 4. GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
价格及付款方式
4.1	Đơn giá được niêm yết tại website của Bên B đã bao gồm Thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm phí vận chuyển. Giá mua được áp dụng cho Bên A là giá được niêm yết tại thời điểm Bên A gửi Đơn đặt hàng cho Bên B.
	乙方网站上公布的单价已含增值税，但不含运输费用。适用于甲方的购买价格为甲方向乙方提交订单时网站公布的价格。
4.2	Bên A sẽ thanh toán cho Bên B bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng theo thông tin tài khoản sau đây: [].
	甲方将按照以下银行账户信息以银行转账方式向乙方付款：[]。
4.3	Thời hạn thanh toán: Thanh toán [] đợt hoặt toàn bộ tại thời điểm nhận sản phẩm là []. đồng (Bằng chữ: [].)
	付款期限：收到产品时分批或一次性付款，金额为[]元（大写：[]）。
(Bên A và bên B thoả thuận các nội dung dung cụ thể và ghi vào trong hợp đồng này).
(甲方和乙方协商具体内容并载入本合同中)。
[bookmark: _Hlk212208278]ĐIỀU 5. CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
货物质量及技术要求
5.1 Các loại hàng hóa do Bên B cung cấp cho Bên A đảm bảo tính hợp pháp, đúng điều kiện tiêu chuẩn, nguồn gốc, thông số kỹ thuật và chất lượng như các Bên đã thỏa thuận.
乙方向甲方提供的各类货物应保证合法，符合标准条件、来源、技术参数及质量， 按双方协议约定。
5.2 Bên B phải giao hàng có chất lượng tương đương với chất lượng hàng đã nghiệm thu sơ bộ và được Bên A chấp nhận trước khi giao hàng.
	乙方必须交付与已初验并被甲方认可的货物质量相当的货物。
5.3 Bên B xuất hàng kèm theo đầy đủ các hồ sơ chứng từ, chứng chỉ xuất kho, xuất xưởng, chứng nhận chất lượng,….theo yêu cầu của Bên A (nếu có).
乙方发货时应附上完整的所有相关文件、出库证、出厂证、质量证明等，按照甲方的要求（如有）提供。
ĐIỀU 6. GIAO, NHẬN HÀNG HÓA VÀ CÁC TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ KÈM THEO
货物交付及相关文件、凭证
6.1	Bên B có nghĩa vụ giao hàng cho đơn vị vận chuyển để chuyển cho Bên A trong thời hạn ghi trong giấy xác nhận mà Bên B gửi cho Bên A sau khi nhận được đơn đặt hàng. Khi hàng hóa đã được chuyển cho đơn vị vận chuyển thì Bên B phải thông báo bằng thư điện tử hoặc gọi điện cho Bên A về việc hàng hóa đã được chuyển. Nếu hết thời hạn giao hàng mà Bên A không nhận được hàng thì Bên A phải thông báo cho Bên B trong thời hạn  []  ngày, kể từ ngày hết thời hạn giao hàng. Quá thời hạn này mà Bên A không thông báo thì bên B hoàn toàn không chịu trách nhiệm về việc đó.
	乙方有义务在收到订单后，按照乙方向甲方发送的确认函中规定的期限，将货物交给运输单位，以便转交给甲方。货物交付运输单位后，乙方应通过电子邮件或电话通知甲方货物已发出。若交货期限届满甲方未收到货物，甲方应在交货期限届满之日起[] 天内通知乙方。若甲方未在该期限内通知，乙方对此不承担任何责任。
6.2	Địa điểm giao nhận hàng và các tài liệu, chứng từ kèm theo đối với từng lô hàng được quy định chi tiết trong Đơn đặt hàng. Hai bên thống nhất rằng, hàng hóa có thể được giao một lần hoặc nhiều lần tùy thuộc vào số lượng hàng hóa và thỏa thuận của hai bên đối với từng lô hàng cụ thể.
	每批货物的交货地点及随附的文件和单据详见订单。双方同意，货物可根据数量和双方对具体批次的协议，一次或多次交付。
6.3	Trong trường hợp có thay đổi về người nhận hàng thì Bên A phải thông báo cho Bên B trước thời điểm Bên mua chuyển hàng cho đơn vị vận chuyển. Nếu có sự thay đổi về địa chỉ nhận hàng của Người nhận hàng, sau khi hàng hóa đã được đơn vị vận chuyển chuyển đi, thì Bên A phải chịu phí vận chuyển mới cho việc vận chuyển hàng hóa đến địa chỉ mới.
	如收货人变更，甲方应在买方将货物交付运输单位之前通知乙方。如果收货人在货物已由运输单位发出后更改收货地址，甲方应承担将货物运至新地址的新增运输费用。
6.4	Bên A phải nhận hàng theo đúng thời hạn ghi trong Giấy xác nhận mà Bên B gửi cho Bên A. Trong thời hạn  [] ngày, kể từ ngày đơn vị vận chuyển đã thực hiện việc giao hàng mà Bên A chưa nhận hàng thì Bên A phải tự liên hệ với đơn vị vận chuyển để nhận hàng. Nếu quá thời hạn nêu trên mà Bên A không nhận hàng thì được coi như Bên A vứt bỏ và Bên B có quyền tự định đoạt đối với hàng hóa đó. 
	甲方必须按照乙方发送给甲方的确认书中规定的期限收货。在运输单位完成交货之日起[]天内，如甲方未收货，甲方应自行联系运输单位领取货物。如果超过上述期限甲方未接收货物，则视为甲方放弃该货物，乙方有权自行处置。 
6.5	   Phương thức giao hàng: Khi tiến hành nhận hàng, Bên A phải kiểm tra phẩm chất, quy cách, số lượng hàng hóa tại chỗ, nếu phát hiện hàng thiếu hoặc hỏng, vỡ không đúng tiêu chuẩn chất lượng, không phù hợp với Hợp đồng thì phải lập biên bản tại chỗ yêu cầu Bên B hoặc bên vận chuyển, giao hàng xác nhận. Nếu không phát hiện lỗi, hỏng, thiếu hoặc không đúng quy cách chất lượng từ hàng hóa thì bên A phải kết hợp với Bên B ký vào biên bản bàn giao hàng hóa để tiện cho các thủ tục thanh lý Hợp đồng về sau. 
	交货方式：甲方在接收货物时，应当场检查货物的品质、规格及数量，如发现货物短缺、破损或碎裂，不符合同质量标准，应当现场制备记录，要求乙方或承运人、送货方签字确认。如果未发现货物有错误、损坏、缺失或不符合质量规格，甲方应与乙方共同签署货物交接记录，以便后续合同结算手续。 
ĐIỀU 7. THỜI ĐIỂM CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU VÀ RỦI RO ĐỐI VỚI HÀNG HÓA
货物所有权及风险转移时间
7.1     Quyền sở hữu đối với hàng hóa, cũng như rủi ro mất hàng được chuyển từ Bên B sang Bên A kể từ thời điểm Bên B chuyển hàng cho đơn vị vận chuyển.
	货物所有权及风险自乙方将货物交付运输单位时转移至甲方。
7.2	Bên A có quyền trả lại hàng hóa trong trường hợp hàng hóa không đúng chủng loại và không phù hợp đối với hàng hóa theo đơn đặt hàng. Đối với hàng hóa bị lỗi ở bên ngoài, Bên A có quyền yêu cầu đổi hàng hóa. Việc đổi, trả lại hàng hóa chỉ được thực hiện trong thời hạn  [] ngày, kể từ ngày Bên A nhận được hàng hóa. Nếu quá thời hạn này Bên B hoàn toàn không chịu trách nhiệm về việc đổi, trả lại hàng hóa. Ngày đổi hàng được tính từ ngày có dấu bưu điện hoặc từ ngày Bên A nhận hàng, nếu hàng được giao trực tiếp cho Bên A. Trong trường hợp trả lại hàng thì Bên A phải hoàn trả lại hóa đơn bên bán đã xuất cho Bên A đối với phần hàng hóa trả lại. Nếu Bên A không xuất trình được hóa đơn thì sẽ không được hoàn lại giá trị phần thuế được ghi trong hóa đơn đó.
	如货物品种及规格与订单不符，甲方有权退货。对于外包装有瑕疵的货物，甲方有权要求更换。退换货仅限于自甲方收到货物之日起[]天内进行。超过该期限，乙方将不再承担退换货责任。换货日期从邮戳日期起算，如货物直接交付给甲方，则从甲方收货之日起计算。若需退货，甲方须将卖方开具的对应退货部分的发票退还。若甲方无法出示发票，则不能退还发票中所记载的税款部分。
7.3	Toàn bộ chi phí vận chuyển liên quan đến việc đổi, trả lại hàng hóa do bên có lỗi chịu trách nhiệm chi trả.
	所有因退换货物产生的运输费用均由有责任的一方承担。
ĐIỀU 8. BẢO HÀNH 
保修 
8.1	Bên A thực hiện bảo hành đối với các hàng hóa có bảo hành theo tiêu chuẩn bảo hành của nhà cung cấp/nhà sản xuất về bảo hành hàng hóa. Bên B cung cấp bảo hành đối với các hàng hóa do Bên B bán ra.
	甲方根据供应商/制造商关于货物保修的标准对有保修的货物进行保修。乙方对乙方销售的货物提供保修。
8.2	Bên B đảm bảo hàng hóa cung cấp là hàng mới 100%, chất lượng tốt và các chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp với yêu cầu kỹ thuật được mô tả trong Hợp đồng. Mọi lý do sử dụng không đúng với bản hướng dẫn sử dụng thì Bên B sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành.
	乙方保证所提供的货物为100%全新，质量良好，技术指标符合合同中描述的技术要求。因任何不符合使用说明书的原因使用，本乙方不承担保修责任。
8.3      Thời hạn bảo hành là []  tháng kể từ ngày Bên B giao hàng cho Bên A.
保修期为[] 个月，自乙方向甲方交货之日起算。
8.4     Trong thời gian bảo hành, nếu có bất kỳ một phần hoặc toàn bộ hàng hóa bị hỏng hóc hoặc không phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật như trong Hợp đồng, Bên A có trách nhiệm thông báo cho Bên B trong thời hạn  [] giờ kể từ thời điểm phát sinh sự cố cần bảo hành. 
在保修期内，如货物的任何部分或全部出现损坏或不符合合同中规定的技术标准，甲方应在故障发生之日起[]小时内通知乙方。 
Sau khi nhận được Thông báo của Bên A, Bên B tiến hành xem xét lỗi, nếu lỗi được xác định là do vật liệu và kỹ thuật sản xuất của Bên B không đạt chất lượng như quy định trong Hợp đồng thì Bên B sẽ chịu mọi chi phí sửa chữa và khắc phục, nếu không thể sửa chữa được thì Bên B thay thế bằng sản phẩm mới cho Bên A. Bên B không chịu trách nhiệm bảo hành nếu lỗi được xác định không phải là do vật liệu và kỹ thuật sản xuất của Bên B. Đồng thời, Bên B sẽ không chịu trách nhiệm nào đối với công việc sửa chữa do Bên A và Bên thứ ba thực hiện.
甲方发出通知后，乙方将对故障进行核查。如故障确认为乙方材料及生产工艺未达到合同规定的质量标准，乙方将承担全部维修及修复费用；如无法修复，则由乙方向甲方更换新品。若故障经确认非因乙方材料及生产工艺引起，乙方不承担保修责任。此外，乙方亦不对甲方或第三方进行的维修工作承担任何责任。
ĐIỀU 9. KHIẾU NẠI
投诉
9.1 	Thời hạn khiếu nại về số lượng, chất lượng hàng hóa là [] tháng kể từ ngày giao hàng.
	关于货物数量及质量的投诉期限为[]个月，自交货之日起算。
9.2	Bên B được miễn trừ trách nhiệm về số lượng, chất lượng hàng hóa nếu Bên A không khiếu nại trong thời hạn nêu trên.
	乙方对货物的数量、质量免责，前提是甲方未在上述期限内提出异议。
ĐIỀU 10. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
各方的权利与义务
10.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên mua (Bên A)
买方（甲方）的权利与义务
a. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Bên B.
按时足额向乙方支付款项。
b. Bố trí thời gian và địa điểm nhận hàng theo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng. 
根据合同中的协议安排时间和地点接收货物。 
c. Kiểm tra chất lượng, số lượng, quy cách hàng hóa khi nhận hàng và xác nhận hàng theo Biên bản bàn giao.
验收货物时，应检查其质量、数量及规格，并根据交接记录确认货物。
d. Sử dụng hàng hóa theo đúng hướng dẫn kỹ thuật mà Bên B cung cấp.
应按照乙方提供的技术指导正确使用货物。
e. Bên A phải giữ bí mật thông tin về tài khoản và mật khẩu tài khoản của mình.
甲方必须对其账户及账户密码信息保密。
f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này và theo quy định pháp luật. 
根据本合同及法律规定的其他权利和义务。 
10.2	Quyền và nghĩa vụ của Bên bán (Bên B)
	卖方（乙方）的权利和义务
a. Cung cấp kịp thời, đầy đủ số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa theo Hợp đồng này. Nếu hàng hóa không phù hợp với Hợp đồng, Bên A có quyền trả hàng và Bên B phải hoàn lại toàn bộ tiền tạm ứng cho Bên A (nếu có).
及时提供本合同规定的数量、质量和品种的货物。如货物不符合合同要求，甲方有权退货，乙方应全额退还甲方的预付款（如有）。
b. Bên B phải hướng dẫn cho Bên A cách thức đăng ký là người sử dụng website và lập Đơn đặt hàng.
乙方必须指导甲方如何注册成为网站用户并填写订单。
c. Cung cấp các chứng từ cần thiết liên quan đến hàng hóa do Bên A yêu cầu khi giao nhận hàng (nếu có).
交货时，应按照甲方要求提供与货物相关的必要证明文件（如有）。
d. Xuất hóa đơn cho Bên A sau khi hai bên hoàn thành việc giao hàng.
双方完成交货后，乙方应向甲方开具发票。
e. Bên bán phải cung cấp bảo hành đối với hàng hóa theo quy định tại Điều 8 của Hợp đồng này.
卖方必须按照本合同第8条的规定对货物提供保修。
f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này và theo quy định pháp luật.
本合同及法律规定的其他权利和义务。

ĐIỀU 11. PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
违约罚款及损害赔偿
Bên nào vi phạm Hợp đồng này thì phải chịu phạt vi phạm là [] % giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm và phải bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm theo quy định pháp luật.
任何违反本合同的各方，应承担[]%的违约金，按被违反合同义务部分的价值计算，并依法赔偿守约方的损失。
ĐIỀU 12. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG
不可抗力事件
12.1	Sự kiện bất khả kháng là sự kiện khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Các sự kiện sau đây, bao gồm nhưng không giới hạn, được xem là các sự kiện bất khả kháng:
	不可抗力事件是指客观存在、无法预见且即使采取一切必要和可行措施仍无法克服的事件。以下事件，包括但不限于，视为不可抗力事件：
-	Thiên tai;
-	自然灾害；
-	Động đất, hoả hoạn, lũ lụt, dịch bệnh và những thảm hoạ thiên nhiên khác;
-	地震、火灾、洪水、瘟疫及其他自然灾害；
-	Chiến tranh, phá hoại, nội chiến, khủng bố.
-	战争、破坏、内战、恐怖主义。
12.2	Bên bị cản trở việc thực hiện nghĩa vụ Hợp đồng do sự kiện bất khả kháng phải thông báo ngay bằng văn bản cho Bên kia và không quá  []  ngày sau khi sự kiện bất khả kháng xảy ra, nêu rõ sự bắt đầu, ngày bắt đầu, ngày dự tính kết thúc của sự kiện bất khả kháng, nghĩa vụ theo Hợp đồng bị ảnh hưởng. 
	因不可抗力事件导致一方无法履行合同义务的，应当立即以书面形式通知另一方，并且不超过[]天，自不可抗力事件发生之日起，说明事件的起始、开始日期、预计结束日期及受影响的合同义务。 
12.3 Trong trường hợp sự kiện bất khả kháng được hai Bên công nhận là đúng, Bên gặp sự kiện bất khả kháng sẽ được hoãn thực hiện nghĩa vụ Hợp đồng tương với thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng và được miễn trừ trách nhiệm do vi phạm hợp đồng từ sự kiện bất khả kháng gây ra.
如不可抗力事件被双方确认属实，遭遇不可抗力事件的一方有权延期履行合同义务，延期期限等同于不可抗力事件持续时间，并因该不可抗力事件造成的违约行为免除责任。
ĐIỀU 13. TẠM NGỪNG HOẶC ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT, CHẤM DỨT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
暂停或单方面终止合同的履行
13.1	Mỗi bên được quyền tạm ngừng thực hiện Hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng trước thời hạn khi xảy ra một trong các trường hợp sau :
	各方有权在发生以下情形时暂停履行合同或提前单方面终止合同：
a) Các Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng bằng văn bản;
各方通过书面协议终止合同；
b) Một Bên vi phạm bất cứ điều khoản nào của Hợp đồng này và Bên còn lại thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt Hợp đồng cho Bên vi phạm trước [] ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng; hoặc 
任何一方违反本合同任一条款，另一方应在合同终止日前[]天以书面形式通知违约方终止合同；或 
c) [bookmark: _Hlk215126403]Một Bên ở trong tình trạng mất khả năng thanh toán hoặc đang trong quá trình đi đến phá sản (hoặc trong một tình trạng tương tự khác theo quy định của luật pháp Việt Nam) và Bên còn lại thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt Hợp đồng cho Bên vi phạm trước [] ngày kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng.
一方处于无偿还能力状态或正在进行破产程序（或根据越南法律规定处于其他类似状态），且另一方提前[]天以书面形式通知违约方解除合同。
13.3	(Bên A, Bên B thỏa thuận về giải quyết hậu quả pháp lý khi tạm ngừng hoặc chấm dứt Hợp đồng.)
	(甲方、乙方就暂停或终止合同时法律后果的解决达成协议。)
ĐIỀU 14. SỬA ĐỔI HỢP ĐỒNG
合同的变更
Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này đều phải được lập thành văn bản và được đại diện hợp pháp của hai bên ký. Văn bản sửa đổi, bổ sung là phần không thể tách rời của Hợp đồng này.
对本合同的任何变更或补充，应以书面形式作出，并由双方合法代表签署。变更或补充文件构成本合同不可分割的部分。
ĐIỀU 15. THÔNG BÁO
通知
15.1	Bất kỳ thông báo, đồng ý, chấp thuận, hoặc liên hệ, trao đổi thông tin, khiếu nại giữa các Bên về các nội dung, vấn đề liên quan đến Hợp đồng này (“Thông Báo”) phải thể hiện bằng văn bản và có hiệu lực khi được chuyển bằng bất kỳ phương tiện nào, bao gồm chuyển trực tiếp, gửi qua bưu điện, fax hoặc email hoặc các phương tiện truyền tin khác đến một trong các địa chỉ nhận tin của các Bên như sau:  
	任何关于本合同相关内容、事项的通知、同意、批准、联系、信息交流或投诉(“通知”)，须以书面形式作出，当通过任何方式发送至任一方指定接收地址时即生效，包括直接送达、邮寄、传真、电子邮件或其他通讯方式，如下所示：  
a)	Trường hợp gửi Thông Báo cho Bên A:
	发送通知给甲方的情况：
-	Địa chỉ: 
-	地址： 
-	Điện thoại:		
-	电话：		
-	Fax:
-	传真：
-	Email: 
-	电子邮件： 
-	Nhân sự liên hệ:
-	联系人：
-	Tài khoản zalo/ viber:
-	zalo/viber账号：
b)	Trường hợp gửi Thông Báo cho Bên B:
	发送通知给乙方的情况：
-	Địa chỉ:
-	地址：
-	Điện thoại
-	电话：
-	Fax: 
-	传真： 
-	Email: 
-	电子邮件： 
-	Nhân sự liên hệ:
-	联系人：
-	Tài khoản zalo/ viber:
-	zalo/viber账号：
15.2	Thông báo cũng có thể được gửi trực tiếp, bằng dịch vụ chuyển phát hoặc bằng e-mail, các phương tiện trực tuyến với điều kiện là phải có xác nhận bằng văn bản hoặc bằng chứng rõ ràng về việc gửi. Các thông báo được gửi trực tiếp, hoặc được gửi bằng bất kỳ phương tiện nào khác được phép sẽ được xem là đã nhận được vào thời điểm gửi.
	通知也可以直接发送，或者通过快递服务、电子邮件及其他在线方式发送，条件是必须有书面确认或明确的发送证据。直接发送的通知，或通过任何其他允许的方式发送的通知，均视为在发送时已收到。
15.3	Một Bên có thể thay đổi địa chỉ nhận các Thông Báo của mình bằng cách gửi Thông Báo cho Bên kia về việc thay đổi địa chỉ nhận thông báo theo phương thức được quy định tại Hợp Đồng này.
	一方可以通过根据本合同规定的方式，向另一方发送有关变更通知接收地址的通知，从而更改其通知接收地址。
ĐIỀU 16. BẢO MẬT
保密
16.1	Một Bên có thể thay đổi địa chỉ nhận các Thông Báo của mình bằng cách gửi Thông Báo cho Bên kia về việc thay đổi địa chỉ nhận thông báo theo phương thức được quy định tại Hợp Đồng này.
	一方可通过向另一方发送通知，告知变更接收通知地址的事项，从而变更其接收通知地址，方式应遵循本合同规定。
16.2  	Một Bên đảm bảo, thừa nhận và cam kết với Bên kia rằng: Tất cả các Thông Tin Mật sẽ được sử dụng duy nhất cho mục đích của Hợp đồng này; được bảo mật tuyệt đối; không được sao chép trừ trường hợp thật sự cần thiết trong phạm vi được ủy quyền; và được hoàn trả và/hoặc hủy bỏ sau khi chấm dứt Hợp đồng.
	一方保证、承认并向另一方承诺，所有机密信息仅用于本合同目的；应予以绝对保密；未经授权不得复制，除非在授权范围内确实必要；并在合同终止后被退还和/或取消。
16.3		Nghĩa vụ bảo mật thông tin nêu tại Điều này không được áp dụng cho bất kỳ thông tin nào: (i) đã được phổ biến ra công chúng (trừ trường hợp thông tin bị tiết lộ là hậu quả của việc vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin quy định tại Hợp đồng này); hoặc (ii) đã được thể hiện trong các báo cáo có trước ngày Hợp đồng này có hiệu lực; hoặc (iii) được tiết lộ một cách độc lập từ một Bên thứ ba có quyền được tiết lộ những thông tin này; hoặc (iv) buộc phải tiết lộ theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc theo yêu cầu của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền.
	本条所述的保密义务不适用于以下任何信息：（i）已向公众公开的信息（但因违反本合同规定的保密义务而导致的信息泄露除外）；或(ii)已在本合同生效日前的报告中披露的信息；或者 (iii) 经有权披露该信息的第三方独立披露；或者 (iv) 必须根据现行法律规定或法院及有权机关的要求披露。
16.4    Nếu một Bên vi phạm quy định về bảo mật thông tin và không khắc phục trong thời hạn  []  ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên bị vi phạm, hoặc vi phạm lần  [] thì Bên bị vi phạm có quyền chấm dứt Hợp đồng này, sau khi thông báo bằng văn bản cho Bên vi phạm.
	如果一方违反关于信息保密的规定，并且自收到被违反方通知之日起[]  天内未予以改正，或累计违反达到[]次，则被违反方有权书面通知违反方终止本合同。
ĐIỀU 17. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
争议解决
Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) theo Quy tắc Tố tụng trọng tài của Trung tâm này. 
因本合同引起或与本合同有关的任何争议，应提交至中部商业仲裁中心（MCAC），并依照该中心的仲裁程序规则通过仲裁方式解决。 
ĐIỀU 18. CHỐNG TRỤC LỢI
反敛取
18.1  	Trục lợi là hành vi lợi dụng chức vụ, chức danh quản lý, vị trí công tác, lợi dụng thẩm quyền được giao, lợi dụng hoàn cảnh, cơ hội để đem lại lợi ích cho cá nhân/nhóm cá nhân trong quá trình chào giá, đàm phán, ký kết, thực hiện Hợp đồng này.
	反敛取是指在本合同的报价、谈判、签订及履行过程中，利用管理职务、职位、工作岗位或滥用所授予的权限，借助特定情形或机会，为个人或个人集团谋取利益的行为。
18.2   Hai Bên cam kết mỗi bên không chi/nhận hoa hồng; không chi/nhận chiết khấu, tiền chênh lệch giá; không bao che, hỗ trợ, thúc đẩy các hành vi trục lợi của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào; không thực hiện bất kỳ hành vi tương tự dưới bất kỳ hình thức nào trước, trong và sau quá trình thực hiện Hợp đồng.
	各方承诺双方均不支付/接受佣金；不支付或接受折扣及价格差额；不包庇、支持或助长任何个人或组织的牟利行为；在合同执行前、执行中及执行后，各方均不得以任何形式实施上述类似行为。
18.3  		Nếu Bên A phát hiện hành vi trục lợi như trên thì Bên A có nghĩa vụ thông báo ngay cho Bên B và phối hợp với Bên B để xử lý. Trường hợp không có thông báo từ Bên A mà Bên B phát hiện có các hành vi trên thì ngay lập tức, Bên B có quyền chấm dứt hợp tác, chấm dứt Hợp đồng đang có hiệu lực với Bên A mà không phải chịu bất kỳ chế tài nào; Bên A phải có nghĩa vụ bồi thường đối với những thiệt hại mà Bên B phải chịu từ việc chấm dứt Hợp đồng trên. Ngoài ra, Bên A còn phải chịu phạt []% tổng giá trị Hợp đồng này.
	如果甲方发现上述牟取不正当利益的行为，甲方有义务立即通知乙方，并与乙方合作进行处理。在没有收到甲方通知的情况下，如乙方发现上述行为，乙方有权立即终止合作并终止与甲方现有的合同，且无需承担任何制裁；甲方有义务赔偿乙方因上述合同终止而遭受的损失。此外，甲方还必须承担本合同总价值的[]% 罚款。
ĐIỀU 19. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
通用条款
19.1 	Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
	本合同自签订之日起生效。
19.2	Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản quy định trong Hợp đồng và phụ lục khác kèm theo của Hợp đồng này. Các vấn đề còn lại không đề cập trong Hợp đồng này sẽ được thực hiện theo pháp luật Việt Nam hiện hành.
	各方承诺严格履行本合同及其附录中规定的各项条款。本合同未涉及的事项，将依照现行越南法律执行。
19.3	Hợp đồng này có thể sửa đổi, bổ sung theo thỏa thuận bằng phụ lục Hợp đồng, có đầy đủ chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của hai Bên. Các phụ lục Hợp đồng này là phần không tách rời và có giá trị pháp lý như Hợp đồng.
	合同可依据协议以合同附件形式进行修改和补充，须由各方具有权限的代表签字。合同附件为合同不可分割部分，具有与合同同等的法律效力。
19.4	Hợp đồng này được các bên ký kết trên cơ sở tự nguyện.
		本合同由各方自愿签订。
19.5	Hợp đồng này được lập thành [] bản chính bằng [] và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ []  bản.
	本合同制作[]份正本，采用[]语言，具有同等法律效力，各方各持有[] 份。
Đại diện hợp pháp của các Bên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và hoàn toàn tự nguyện ký kết Hợp đồng này.
各方法定代表人已阅读、充分理解并自愿签署本合同。
	ĐẠI DIỆN BÊN A (甲方代表)
	ĐẠI DIỆN BÊN B (乙方代表)	
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